
CỌNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ST

T
Cơ sở MSSV Mã lớp chuyên ngành Ngành học Ngày sinh Nhóm thi Phòng thi Thứ thi Ngày thi Giờ thi Ghi chú

1 1 54212410022 01PM17C1 CNTT - Ứng dụng phần mềm Đào Thành Đạt 10/11/2009 Nhóm 1 Lab 01 CN 25/01/2026 8h00

2 1 54212410038 01PM17C1 CNTT - Ứng dụng phần mềm Lê Đỗ Tiến Đạt 04/11/2009 Nhóm 1 Lab 01 CN 25/01/2026 8h00

3 1 54212310024 01PM16C1 CNTT - Ứng dụng phần mềm Nguyễn Tiến Thành 22/05/2008 Nhóm 1 Lab 01 CN 25/01/2026 8h00

4 1 1223360210 01DD15C1 Điều dưỡng Nguyễn Thị Thanh Diệu 31/10/2007 Nhóm 1 Lab 01 CN 25/01/2026 8h00

5 1 1213360112 01DD14C1 Điều dưỡng Nguyễn Thị Như Huỳnh 12/7/2006 Nhóm 1 Lab 01 CN 25/01/2026 8h00

6 1 54212410131 01DD17C1 Điều dưỡng Đoàn Thị Chúc Linh 04/11/2007 Nhóm 1 Lab 01 CN 25/01/2026 8h00

7 1 54222410112 02DD17C1 Điều dưỡng Huỳnh Tấn Tài 24/10/2004 Nhóm 1 Lab 01 CN 25/01/2026 8h00

8 1 54212410026 01DD17C1 Điều dưỡng Nguyễn Thị Tiệp 09/12/2009 Nhóm 1 Lab 01 CN 25/01/2026 8h00

9 1 54212410065 01DD17C1 Điều dưỡng Nguyễn Thị Bảo Trâm 05/08/2009 Nhóm 1 Lab 01 CN 25/01/2026 8h00

10 1 54212420016 01KT17A1 Kế toán doanh nghiệp Đặng Lan Anh 10/10/1997 Nhóm 1 Lab 01 CN 25/01/2026 8h00

11 1 54212420022 01KT17A1 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Anh 11/03/2006 Nhóm 1 Lab 01 CN 25/01/2026 8h00

12 1 54212420035 01KT17A1 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Lộc 02/10/2006 Nhóm 1 Lab 01 CN 25/01/2026 8h00

13 1 1203240007 01KT13B1 Kế toán doanh nghiệp Tạ Lâm Minh Mẫn 05/07/2000 Nhóm 1 Lab 01 CN 25/01/2026 8h00

14 1 54212520009 02KT18E1 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Trà My 20/11/2000 Nhóm 1 Lab 01 CN 25/01/2026 8h00

15 1 54212420021 01KT17A1 Kế toán doanh nghiệp Bùi Thị Trà My 10/07/2006 Nhóm 1 Lab 01 CN 25/01/2026 8h00

16 1 54212420015 01KT17A1 Kế toán doanh nghiệp Phan Ngọc Kim Ngân 28/09/1997 Nhóm 1 Lab 01 CN 25/01/2026 8h00

17 1 54212420032 01KT17A1 Kế toán doanh nghiệp Võ Thị Tuyết Nhung 18/10/2006 Nhóm 1 Lab 01 CN 25/01/2026 8h00

18 1 54212510004 02KT18E1 Kế toán doanh nghiệp Phan Thị Hồng Phấn 30/12/1999 Nhóm 1 Lab 01 CN 25/01/2026 8h00

19 1 54212410130 01KT17C1 Kế toán doanh nghiệp Lý Thị Tâm 26/10/2004 Nhóm 1 Lab 01 CN 25/01/2026 8h00

20 1 54212420031 01KT17A1 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Trung Tín 30/07/2000 Nhóm 1 Lab 01 CN 25/01/2026 8h00

21 1 54212410150 01KT17C1 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thanh Tuyền 23/05/2006 Nhóm 1 Lab 01 CN 25/01/2026 8h00

22 1 54212420025 01KT17A1 Kế toán doanh nghiệp Lê Đặng Thùy Trang 13/10/2006 Nhóm 1 Lab 01 CN 25/01/2026 8h00

23 1 54232520021 02KT18E1 Kế toán doanh nghiệp Lê Đinh Khánh Uyên 03/09/1994 Nhóm 1 Lab 01 CN 25/01/2026 8h00

24 1 54212520004 02KT18E1 Kế toán doanh nghiệp Phạm Như Ý 01/02/2000 Nhóm 1 Lab 01 CN 25/01/2026 8h00

25 1 54232520026 02DN18E1 Quản trị DN vừa và nhỏ Nông Thị Ánh Tuyết 10/10/2003 Nhóm 1 Lab 01 CN 25/01/2026 8h00

26 1 54232420020 02DN17E1 Quản trị DN vừa và nhỏ Nguyễn Thị Kim Yến 04/01/1993 Nhóm 1 Lab 01 CN 25/01/2026 8h00

27 1 2223180077 02YS15B1 Y sỹ đa khoa Trần Trung Thiện 26/06/1989 Nhóm 1 Lab 01 CN 25/01/2026 8h00

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN

PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH HỌC SINH THI CHUẨN ĐẦU RA ANH VĂN ĐỢT 1 NĂM 2026

Họ và tên

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2026


